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26/6/1968 Nam Việt Nam Kinh Không

Nam 
Phước, 

Duy 
Xuyên, 
Quảng 

Nam

Số 50, đường số 4, 
Khu dân cư Hiệp 
Thành 3, phường 
Hiệp Thành, thành 
phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương

12/12 phổ 
thông

Đại học 
Kinh tế

Tiến sĩ 
kinh tế Cao cấp

Tiến sĩ 
kinh tế 

tiếng 
Nga

Viên chức, 
Hiệu trưởng

Trường Đại học 
Thủ Dầu Một

23/6/2003 
23/6/2004

Nhiệm kỳ 
2011-2016; 
2016-2021

 04/12/1976 Nam Việt Nam Kinh Không

Bình Mỹ, 
Củ Chi, 

thành phố 
Hồ Chí 
Minh

Số 251, đường Phạm 
Ngũ Lão, phường 
Hiệp Thành, thành 
phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương

12/12 phổ 
thông

Kỹ sư Xây 
dựng; Cử 
nhân Cao 

đẳng Công 
nghệ thông tin

Thạc sĩ Cao cấp
Anh,  
trình 
độ B1

Cán bộ, 
Chủ tịch

Liên minh Hợp tác 
xã tỉnh Bình Dương

31/3/2006 
31/3/2007

Nhiệm kỳ 
2016-2021

28/3/1972 Nam Việt Nam Kinh Không

Phú Mỹ, 
Thủ Dầu 

Một, 
Bình 

Dương

Số 7, khu phố 5, 
phường Phú Mỹ, 
thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình 
Dương

12/12 phổ 
thông

Đại học Sư 
phạm Lý, Đại 

học Luật

Thạc sĩ 
chính 

sách công
Cao cấp

Anh,  
trình 
độ B

Cán bộ,  
Ủy viên Ban 
Thường vụ 

Tỉnh ủy, Bí thư

Thành ủy Thủ Dầu 
Một

01/9/1998 
01/9/1999

Nhiệm kỳ 
2016-2021

20/6/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không

Tân Định, 
Bến Cát, 

Bình 
Dương

Số 248 Đại lộ Bình 
Dương, phường Phú 
Hòa, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương

12/12 phổ 
thông Đại học Luật Thạc sĩ 

Luật Cao cấp
Anh,  
trình 
độ B1

Cán bộ,  
Trưởng ban 

Pháp chế

Hội đồng nhân dân 
tỉnh Bình Dương

07/7/2008 
07/7/2009

Nhiệm kỳ 
2011-2016; 
2016-2021

l ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01: 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X NHIỆM KỲ 2021 - 2026

(Theo Nghị quyết số: 132/NQ-UBBC ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương)

HỌ VÀ TÊN
NGÀY, 

THÁNG, 
NĂM SINH

GIỚI 
TÍNH

QUỐC 
TỊCH

DÂN 
TỘC

TÔN 
GIÁO

QUÊ 
QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

GIÁO 
DỤC PHỔ 
THÔNG

CHUYÊN 
MÔN, 

NGHIỆP VỤ

HỌC 
HÀM, 

HỌC VỊ

LÝ LUẬN 
CHÍNH 

TRỊ

NGOẠI 
NGỮ

NGHỀ NGHIỆP, 
CHỨC VỤ NƠI CÔNG TÁC

NGÀY VÀO 
ĐẢNG  

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI 
BIỂU 

HĐND  
(NẾU CÓ)

01/01/1980 Nam Việt Nam Kinh Không Bình 
Dương

Số 20/7 khu phố 
Bình Quới B, 
phường Bình Chuẩn, 
thành phố Thuận An, 
tỉnh Bình Dương

12/12 phổ 
thông

Kỹ sư công 
nghệ môi 

trường
- Cao cấp

Anh,  
trình 
độ A

Phó Tổng Giám 
đốc

Công ty Cổ phần 
Nước - Môi trường 

Bình Dương

22/01/2008 
22/01/2009 -

29/6/1985 Nam Việt Nam Kinh
Phật 
giáo, 

Đại đức

An Tây, 
Bến Cát, 

Bình 
Dương

Chùa Tổ Long Hưng, 
khu phố 4, phường 
Tân Định, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

12/12 phổ 
thông

Đại học Luật, 
Đại học Phật 

học
- -

Anh,  
trình 
độ B1

Tu sĩ
Ban Trị sự Giáo hội 
Phật Giáo Việt Nam 

tỉnh Bình Dương
- -

10/12/1972 Nam Việt Nam Kinh Không

Tân Bình,  
Dĩ An, 
Bình 

Dương

Số 1069, tỉnh lộ 43, 
khu phố 2, phường 
Bình Chiểu, thành 
phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh

12/12 phổ 
thông

Đại học cung 
cấp điện

Thạc sĩ 
Kinh tế 

Thế giới 
và Quan 

hệ Kinh tế 
Quốc tế

Cử nhân
Anh,  
trình 
độ C

Cán bộ, 
Phó Bí thư 

Thường trực, 
Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân 
tỉnh

Tỉnh ủy Bình 
Dương

06/01/1998 
06/01/1999

Nhiệm kỳ 
2011-2016; 
2016-2021

11/10/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không

Tân Vĩnh 
Hiệp, 

Tân Uyên 
Bình 

Dương

Số 37, đường 
DX029, khu phố 2, 
phường Phú Mỹ, 
thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình 
Dương

12/12 phổ 
thông

Đại học Kỹ 
thuật môi 

trường

Thạc sĩ 
Quản 
lý môi 
trường

Cao cấp

Đại 
học 

tiếng 
Anh; 
Pháp, 
trình 
độ B

Cán bộ, 
Phó Trưởng 
Ban kinh tế - 

Ngân sách

Hội đồng nhân dân 
tỉnh Bình Dương

11/7/2012 
11/7/2013 

Nhiệm kỳ 
2011-2016; 
2016-2021

20/4/1972 Nam Việt Nam Kinh Không

Thạnh 
Phước, 

Tân Uyên, 
Bình 

Dương

Số 193/14/2 khu phố 
Nhất Hòa, phường 
Hiệp Hòa, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

12/12 phổ 
thông Đại học Luật - Cao cấp

Anh,  
trình 
độ B

Công chức, 
Tỉnh ủy viên, 

Phó Viện 
trưởng phụ 

trách

Viện kiểm sát 
nhân dân tỉnh Bình 

Dương

24/01/1996 
24/01/1997

Nhiệm kỳ 
2016-2021

Phạm Thanh Hùng

l ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02: 

HỌ VÀ TÊN
NGÀY, 

THÁNG, 
NĂM SINH

GIỚI 
TÍNH

QUỐC 
TỊCH

DÂN 
TỘC TÔN GIÁO QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY

GIÁO 
DỤC PHỔ 
THÔNG

CHUYÊN MÔN, 
NGHIỆP VỤ

HỌC HÀM, 
HỌC VỊ

LÝ LUẬN 
CHÍNH 

TRỊ

NGOẠI 
NGỮ

NGHỀ NGHIỆP, 
CHỨC VỤ NƠI CÔNG TÁC NGÀY VÀO 

ĐẢNG (NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU 
HĐND  

(NẾU CÓ)

Trần Huỳnh Hoàng Long 
(Đại đức Thích Thiện Hưng)

Võ Văn Minh

Đoàn Ngọc Như Tâm

Nguyễn Phước Trung

Nguyễn Quốc Cường

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Văn Đông

Trần Thị Minh Hạnh


